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 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO 
 Tên tiếng anh:  Mitraco livestock joint stock company 
 Tên viết tắt: MTL 
 Giấy CNĐKDN số: 3001065982 (số cũ là 2803000723) do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 07/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 07 
ngày 17/03/2020 

 Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng 
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu:   40.000.000.000 đồng 
 Địa chỉ: Xóm Vĩnh Cát, Xã Toàn Lưu, Tỉnh Hà Tĩnh. 
 Số điện thoại:    02392 478 456 / 02392 228 421 
 Website: www.channuoimitraco.com.vn  
 Mã cổ phiếu: MLS 
 Logo: 

 
  Quy mô sản xuất: 3.500 con nái trong đó có 300 con nái ông bà. Tạo 
ra sản lượng hàng năm Lợn giống thương phẩm, hậu bị 80.000 con/năm. 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
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2004
•Tháng 4/2004, 
Công ty được 
thành lập với tên 
gọi Công ty chế 
biến thức ăn gia 
súc và Chăn nuôi 
thuộc Tổng công 
ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà 
Tĩnh

2007
•Tháng 10/2007, 
Công ty chế biến 
thức ăn gia súc và 
chăn nuôi được 
tách ra thành hai 
công ty đó là 
Công ty Chăn nuôi 
- Mitraco và Công 
ty Chế biến thức 
ăn gia súc Thiên 
lộc thuộc Tổng 
công ty Khoáng 
sản và Thương 
mại Hà Tĩnh

2009
•Công ty thực hiện 
cổ phần hóa và 
đổi tên thành 
Công ty Cổ phần 
Chăn nuôi-
Mitraco theo 
Quyết định 
564/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2008 
của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh. 
Vốn điều lệ ban 
đầu là 18 tỷ đồng

2013
•Tháng 01/2013, 
Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 35 tỷ 
đồng thông qua 
phát hành riêng lẻ 
và  phát hành cho 
CBCNV. Khởi công 
xây dựng dự án “ 
Trung tâm sản 
xuất lợn giống 
chất lượng cao” 
với quy mô 1.200 
nái sinh sản tại xã 
Kỳ Phong - Kỳ 
Anh-Hà Tĩnh, giai 
đoạn I 600 nái. 
Đây là cột mộc 
quan trọng trong 
quá trình tăng 
trưởng vốn và mở 
rộng quy mô của 
Công ty

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  
VÀ PHÁT TRIỂN 
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2014
•Tháng 12/2014, Công ty 
tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm 
thành lập, cắt băng khánh 
thành và đưa “Trung tâm 
sản xuất lợn giống chất 
lượng cao Mitraco” giai 
đoạn I tại xã Kỳ Phong, 
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh đi  vào hoạt động. 
Đánh dấu sự phát triển 
lớn mạnh của Công ty sau 
10 năm thành lập và hoạt 
động

2015
•Tháng 09/2015 Công ty 
tiếp tục đầu tư xây dựng 
dự án “ Trung tâm SX 
lợn giống chất lượng 
cao” Giai đoạn II tại xã 
Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà 
Tĩnh với quy mô của dự 
án là 1.200 nái sinh sản 
cấp Ông bà.

2016
•Ngày 07/09/2016:Công ty 
chính thức được Ủy ban 
chứng khoán nhà nước 
chấp thuận đăng ký công 
ty đại chúng

•Theo Quyết định số 
840/QĐ-SGDHN, ngày 
15/12/2016 của Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội  
về việc chấp thuận cho 
Công ty niêm yết trên sàn 
chứng khoán Hà Nội 
(HNX). Ngày 28/12/2016, 
Công ty mở phiên giao 
dịch chứng khoán đầu 
tiên, Mã cổ phiếu: MLS với 
giá tham chiếu ngày giao 
dịch đầu tiên là 20.000 
đ/CP đ/CP

•Công ty tăng vốn điều lệ 
từ 35 lên 40 tỷ đồng 
thông qua phát hành riêng 
lẻ
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Năm Danh hiệu  Số, ngày, tháng, năm, quyết định công 
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban 

hành quyết định 
2011 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 137/QĐ-UBND ngày10/01/2012 UBND 

Tỉnh 

2011 ĐV.dẫn đầu PT thi đua QĐ – UBND tỉnh Hà Tĩnh 

2012 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 236/QĐ-UBND ngày 18/01/2013-UBND 
Tỉnh 

2013 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 55/QĐ-UBND ngày 06/01/2014- UBND 
Tỉnh 

2014 Cờ thi đua của UBND 
Tỉnh 

Số QĐ số 4356/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 
UBND Tỉnh 

2012 

-2015 

 Doanh nghiệp Hà Tĩnh 

tiêu biểu  

 Đơn vị được UBND tỉnh chứng nhận là doanh 

nghiệp tiêu biểu cấp Tỉnh 

2015 Đơn vị điển hình tiến tiến 
giai đoạn 2010 - 2015 

Chứng nhận số /QĐ – UBND tỉnh ngày 
26/8/2015- UBND tỉnh 

2015 Doanh nghiệp vì người 
lao động 

Chứng nhận số 40/ QĐ- LĐLĐ ngày 
24/04/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Hà 

Tĩnh. 

2015 Đơn vị hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

QĐ số 200/QĐ – TCT ngày 31/ 12/2015 của 

TCT  

2015 Cờ thi đua của UBND 

tỉnh 

QĐ số 75/QĐ – UBND ngày 08/1/2016- UBND 

Tỉnh Hà Tĩnh. 

2016 Huân chương Lao động 
hạng ba 

QĐ số 638 /QĐ - CTN ngày 30 /03/2016 - Chủ 
tịch nước 

2020 Cờ thi đua của UBND 
tỉnh 

QĐ số 4383/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 – 
UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

2021 Bằng khen của UBND 
tỉnh 

QĐ số 4053/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của 
UBND tỉnh Hà Tĩnh 

CÁC THÀNH TÍCH  
VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC 
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2024 Cờ thi đua của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh 

QĐ số 2941/QĐ - UBND ngày 23/12/2024 của 
UBND tỉnh Hà Tĩnh 

2025 Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ nông nghiệp và Môi 

trường 

QĐ số 4748/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

2025 Bằng khen của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh 

QĐ số 3264/QĐ - UBND ngày 24/12/2025 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh 

 
 
 

 
 
   
  
Mã 

ngành 
Ngành nghề kinh doanh 

0145 

(Chính) 

Chăn nuôi lợn  

Chi tiết: Chăn nuôi lợn siêu nạc; sản xuất, kinh doanh  

lợn thương phẩm, lợn giống các cấp; 

7490 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 

được phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ chăn 
nuôi 

 
 
Địa bàn kinh doanh 
 
- Công ty có hệ thống các trang trại chăn nuôi liên kết rộng khắp trên toàn địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh: Với 03 cơ sở chăn nuôi lợn nái và hơn 30 cơ sở chăn nuôi lợn thương 
phẩm. Thị trường tiêu thụ của Công ty không chỉ trong nội Tỉnh mà còn mở rộng 
khắp các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Công ty tư vấn chuyển giao công nghệ 
chăn nuôi cho một số trại nái tự chủ trên đại bàn Tỉnh. 
 
 
 

NGÀNH NGHỀ  
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

P. KẾ 
TOÁN 

P. KINH 
DOANH 

P.TỔ CHỨC 
HC 

TRUNG TÂM 
THẠCH VĨNH 

TRUNG TÂM 
KỲ PHONG 

P. QUẢN LÝ 
VỆTINH 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

CÁC TRẠI 
GIA 

CÔNG 
NÁI 

CÁC TRẠI 
THƯƠNG 

PHẨM 

 
CÁC TỔ SẢN 

XUẤT 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ  
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 Đánh giá cơ hội phát triển của ngành chăn nuôi lợn: 
Bước sang năm 2026, dự báo ngành chăn nuôi lợn sẽ bước vào giai đoạn cải cách 

mạnh mẽ, từ cơ cấu cung cầu, công nghệ, hạ tầng, năng suất, chất lượng và các doanh 
nghiệp có nguồn lực sẽ đầu tư sâu công nghệ, kiểm soát dịch bệnh, môi trường sẽ 
chiếm ưu thế. Dịch tả lợn CP vẫn là mối đe dọa, làm gia tăng bất ổn thị trường và 
thách thức; nguyên liệu đầu vào ngành chăn nuôi chủ yếu nhập khẩu nên sẽ biến 
động tăng. Từ 01/1/2026, một số Nghị định, Thông tư liên quan đến ngành chăn 
nuôi, thú y, môi trường có hiệu lực sẽ tác động sâu sắc đến ngành chăn nuôi 
 Mục tiêu phát triển của Công ty trong những năm tới: 
Là đơn vị chăn nuôi lợn hàng đầu trong tỉnh, giữ vững và phát huy lợi thế thương 

hiệu “Lợn giống hậu bị Mitraco” với các đối tác. 

 

 

 

Ngành chăn nuôi lợn hiện nay đối mặt với rủi ro cao từ dịch bệnh (đặc biệt là 
Dịch tả lợn châu Phi) tái phát, chi phí thức ăn và con giống đầu vào cao, cùng biến 
động giá bán thịt hơi. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và yêu cầu ngặt nghèo về 
an toàn sinh học cũng gia tăng áp lực lớn lên các đơn vị chăn nuôi. 

 Rủi ro thị trường: 

Giá thức ăn chăn nuôi (nhập khẩu 65%) ở mức cao trong khi giá thịt lợn hơi biến 
động mạnh, tăng vọt rồi lao dốc nhanh khiến cả hộ nhỏ lẻ và doanh nghiệp lao đao. 
Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do khiến thịt lợn nhập khẩu giá rẻ (từ 
Mỹ, Brazil, EU) dễ dàng thâm nhập thị trường nội địa, gây sức ép cạnh tranh trực 
tiếp lên giá thành sản xuất trong nước. 

 Rủi ro dịch bệnh: 
Dịch tả lợn châu Phi vẫn là nguy cơ lớn nhất, dễ bùng phát và khó kiểm soát, 

gây thiệt hại tài chính nặng nề. Chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu kỹ thuật, hoặc khi quy mô 
công nghiệp tăng nhanh mà không kiểm soát chặt chẽ mầm bệnh khiến rủi ro lây lan 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC RỦI RO 
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bệnh tật gia tăng. Các loại bệnh khác như lở mồm long móng, tai xanh và các biến 
chủng mới liên tục đe dọa đàn vật nuôi, đặc biệt là khi công tác tiêm phòng ở nhiều 
nơi còn thấp. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 2025 

  
 
 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT TH 2024 KH 2025 TH 2025 
TH2025 

/TH2024 

TH 
2025 

/KH 
2025 

I Chỉ tiêu kinh tế      

1 Tổng doanh thu Tr.đ 391.158 400.018 422.347 108 % 105,6 % 

2 LN sau thuế Tr.đ 30.104 38.008 35.165 116,8 % 92,5 % 

3 TNBQ người LĐ Ng.đ/ng/th 10.000 10.700 11.712 117,1 % 109,5 % 

II Chỉ tiêu sản xuất      

1 Lợn 21 ngày tuổi Con 77.423 78.489 82.230 106,2 % 104,8 % 

2 Lợn giống TP Con 65.023 76.259 79.077 121,6 % 103,7 % 

3 Lợn thương phẩm Con 55.370 53.661 49.419 89,3 % 92,1 % 

4 Lợn giống hậu bị Con 3.305 5.354 3.883 117,5 % 72,5 % 

 
 
 
 
 
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 Ông Võ Văn Lưu – Chủ tịch HĐQT 

* Sinh năm 1969; 

 * Trình độ chuyên môn: Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên; 

 * Quá trình công tác 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

01/1994 – 05/1996 Công ty AUSTINH Hà Tĩnh Chuyên viên cơ khí 

06/1996 – 12/2001 
Phòng kỹ thuật - Công ty 
Khoáng sản và Thương mại Hà 
tĩnh 

Cán bộ kỹ thuật 

01/2002 – 09/2004 
Phòng kỹ thuật - Công ty 
Khoáng sản và Thương mại Hà 
tĩnh. 

Phó Phòng Kỹ thuật 

10/2004 – 03/2007 
Phòng kỹ thuật - Tổng Công ty 
Khoáng sản và Thương mại Hà 
tĩnh 

Phó Phòng Kỹ thuật 

04/2007 – 10/2008 
Xí nghiệp Gạch không nung 
Tổng Công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà tĩnh. 

Giám đốc Xí nghiệp 

11/2008 – 03/2011 
Cổ phần vật liệu và Phụ gia sắt 
Thạch khế. 

Giám đốc công ty 

04/2011 – 7/2015 
Tổng Công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà tĩnh 

Ủy viên BCH Đảng 
bộ TCT; Phó Tổng 
giám đốc;. 

08/2015 – đến nay 
Tổng Công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà tĩnh - CTCP ;  
Chủ tịch Công đoàn TCT 

Ủy viên BTV Đảng 
ủy;  Phó Tổng giám 
đốc; Chủ tịch Công 
đoàn TCT 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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04/2023 – đến nay 
Kiêm nhiệm Hội đồng quản trị 
tại Công ty CP chăn nuôi – 
Mitraco 

Chủ tịch HĐQT 

 * Số cổ phần nắm giữ 

 - Sở hữu cá nhân: 3.800 cổ phần; 

 - Sở hữu đại diện:  2.051.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,28% số cổ phần có 
quyền biểu quyết, sở hữu đại diện phần vốn của Tổng Công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh – CTCP. 

 Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Ủy viên HĐQT 

 * Sinh năm 1980 

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chính trị học 

 * Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ tháng 08/2004- 
04/2012 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Cán bộ Phòng Hành chính – 
Tổng hợp, thư ký ISO Tổng 
Công ty 

Từ tháng 04/2012-
08/2015 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Phó phòng Hành chính- Tổng 
hợp; Phó Chánh văn phòng 
Đảng ủy; Thư ký ISO Tổng 
Công ty; Thư ký TGĐ Tổng 
Công ty 

Từ tháng 08/2015-
12/2016 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng 
Công ty; Phó phòng Hành 
chính- Tổng hợp; Thư ký ISO 
Tổng Công ty; Thư ký TGĐ 
Tổng Công ty 

Từ tháng 01/2017-
5/2017 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng 
phòng Hành chính – Tổng 
hợp; Trợ lý Tổng Giám đốc; 
Thư ký ISO Tổng Công ty. 
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Từ tháng 04/2017  
đến nay 

Kiêm nhiệm thành viên 
HĐQT tại Công ty CP Chăn 
nuôi -Mitraco 

Thành viên Hội Đồng quản 
trị 

Từ tháng 05/2017 đến 
tháng 06/2017 

Công ty CP Chăn nuôi –
Mitraco 

Phó Giám đốc Công ty 

Từ tháng 06/2017 đến 
tháng 08/2017 

Công ty CP Chăn nuôi –
Mitraco 

Phó Giám đốc Phụ trách 
Công ty 

Từ tháng 08/2017  
Tháng 8/2018 

Công ty CP Chăn nuôi –
Mitraco 

Bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó 
Giám đốc Phụ trách Công ty 

Từ tháng 08/2018 
đến nay 

Công ty CP Chăn nuôi –
Mitraco 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Công ty 

 * Số cổ phần nắm giữ: Không 

  Ông Nguyễn Hồng Hợp – Ủy viên HĐQT 

 * Sinh năm 1977 

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý tài nguyên và môi trường 

 * Quá trình công tác: 

 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 
06/10/2003 đến 

31/5/2014 
Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Nhân viên phòng mỏ 

01/6/2014 đến 
04/4/2018 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Phó trưởng phòng mỏ 

05/4/2018 đến nay Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Phó trưởng phòng 
kỹ thuật và môi trường. 

Tháng 05/2020 
 đến nay 

Kiêm nhiệm thành viên HĐQT 
tại Công ty CP Chăn nuôi -
Mitraco 

Thành viên HĐQT 

  Ông Hồ Văn Hưng – Ủy viên HĐQT 

 * Sinh năm 1984 

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thú y 
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 * Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

07/2007 – 08/2009 Công ty TNHH Unipresident 
Việt Nam – Bình Dương 

Nhân viên 

09/2009 – 12/2009 Công ty cổ phần chăn nuôi – 
Mitraco 

Nhân viên 

01/2010 – 07/2014 Công ty cổ phần chăn nuôi – 
Mitraco 

Tổ trưởng 

07/2014 – 09/2014 Công ty cổ phần Chăn nuôi – 
Mitraco 

Trưởng bộ phận quản lý 
vệ tinh 

09/2014 – 01/2021 Công ty cổ phần Chăn nuôi – 
Mitraco 

Trưởng phòng quản lý 
vệ tinh 

01/2021 – đến nay Công ty cổ phần Chăn nuôi – 
Mitraco 

Phó giám đốc 

04/2021 đến nay Công ty CP chăn nuôi – Mitraco 
UV HĐQT, Phó giám 
đốc công ty 

 

  Ông Phạm Hồng Tài – Ủy viên HĐQT 

 * Sinh năm 1986 

 * Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y 

 * Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

03/2013 – 5/2015 Công ty CP chăn nuôi Mitraco Nhân viên 

6/2015-3/2018 Công ty cổ phần chăn nuôi – 
Mitraco 

Tổ trưởng 

3/2018-4/2022 Công ty cổ phần chăn nuôi – 
Mitraco 

Phó giám đốc Trung 
tâm sản xuất 

4/2022 – đến nay Công ty cổ phần Chăn nuôi – 
Mitraco 

Phó phòng quản lý vệ 
tinh 
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4/2024- đến nay Công ty cổ phần Chăn nuôi – 
Mitraco 

Ủy viên HĐQT 

 

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT 

 
 Ông Phùng Văn Tân: Trưởng ban kiểm soát 

 * Sinh năm 1970 

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 * Quá trình công tác 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ tháng 05/2000 -  

09/2003 

Trung tâm Tư vấn XD Hà 

Tĩnh 
Phụ trách Kế toán 

Từ tháng 09/2003 - 

06/2005 

Tổng Cty Khoáng sản và TM 

Hà Tĩnh 

Nhân viên phòng dự 

án 

Từ tháng 06/2005 - 

01/2006 

Tổng Cty Khoáng sản và TM 

Hà Tĩnh 
Phó Phòng Dự án 

Từ tháng 01/2006- 

Đến nay 

Tổng Cty Khoáng sản và TM 

Hà Tĩnh 
Trưởng Ban kiểm soát 

Từ tháng 9/2009 -

04/2021 

Kiêm nhiệm thành viên Ban 

kiểm soát Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi - Mitraco 

Thành viên Ban kiểm 

soát 

Từ tháng 4/2021 

 đến nay 

Kiêm nhiệm Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi - 

Mitraco 

Trưởng Ban kiểm soát 
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 * Số cổ phần nắm giữ: Không 

 Ông Nguyễn Đình Lục: Thành viên Ban kiểm soát 

 * Sinh năm 1971 

 * Trình độ chuyên môn:      Cử nhân kinh tế 

 * Quá trình công tác 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ tháng 09/2001 -  

11/2004 

Xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 
Cán bộ thú y 

Từ tháng 11/2004 - 

09/2009 

Công ty chăn nuôi - 

Mitraco 
Trưởng bộ phận 

Từ tháng 10/2009 - 

05/2015 

Công ty cổ phần chăn nuôi 

– Mitraco 

Trưởng bộ phận, Phó chủ 

tịch công đoàn, thành viên 

ban kiểm soát 

Từ tháng 05/2016- 

Đến nay 

Công ty cổ phần chăn nuôi 

– Mitraco 

Giám đốc trung tâm, thành 

viên ban kiểm soát 

 
 * Số cổ phần nắm giữ 
- Sở hữu cá nhân: 700 Cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,0175% số cổ phần có quyền biểu 
quyết. 
- Sở hữu đại diện:  Không 

 Bà Võ Thị Hoa – Ủy viên HĐQT 

 * Sinh năm 1982 

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 * Quá trình công tác: 
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Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ năm 2004 – năm 
2006 

Tập đoàn dệt may Việt Nam Nhân viên kế toán 

Từ năm 2006 – đến 
nay 

Tổng công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Nhân viên kế toán 

Tháng 5/2020 đến 
tháng 4/2024 

Kiêm nhiệm thành viên HĐQT 
tại Công ty CP Chăn nuôi -
Mitraco 

Thành viên HĐQT 

Tháng 4/2024 đến nay Kiêm nhiệm thành viên BKS tại 
Công ty CP Chăn nuôi -Mitraco 

Thành viên Ban kiểm 
soát 

 
GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH 

 
 Ông Hồ Sỹ Huy Thảo : Giám đốc Công ty 

 (xem ở phần giới thiệu Hội đồng quản trị) 
 
 Ông Hồ Văn Hưng: Phó giám đốc công ty 

 (xem ở phần giới thiệu Hội đồng quản trị) 

* Số cổ phần nắm giữ: 

- Sở hữu cá nhân: 0 CP; Tỷ lệ: 0 số cổ phần có quyền biểu quyết 

- Sở hữu đại diện: Không 

 Ông Nguyễn Văn Hòa – Kế toán trưởng 

* Sinh năm 1989 
* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
* Quá trình công tác 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ tháng 11/2009- 4/2015 
Công ty cổ phần chăn nuôi 
– Mitraco 

Nhân viên kế toán 
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Từ tháng 5/2015- 1/2017 
Công ty cổ phần chăn nuôi 
– Mitraco 

Phụ trách kế toán 

Từ tháng 2/2017 đến nay 
Công ty cổ phần chăn nuôi 
– Mitraco 

Kế toán trưởng 
 

* Số cổ phần nắm giữ 

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Sở hữu đại diện: Không 

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG: 
 Tính đến thời điểm 31/12/2025, công ty có 137 lao động trong đó có 94 nam, và 
nữ 43 người. 
  

STT Trình độ Số lượng (người) 
1 Trình độ trên Đại học 02 
2 Trình độ Đại học, cao đẳng 31 
3 Trình độ Trung cấp 25 
4 Lao động phổ thông 79 
 Tổng 137 
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Chỉ tiêu Đvt 2024 2025 
%Tăng 
(giảm) 

Tổng giá trị tài sản Tr.đồng 137.068 140.864 2,8 % 

Doanh thu thuần Tr.đồng 390.738 422.346 8,1 % 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr.đồng 29.800 36.575 22,7 % 

Lợi nhuận khác  Tr.đồng 304 412 35,5 % 

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 30.104 36.987 22,9 % 

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 30.104 35.165 16,8 % 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %    

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  
Các chỉ tiêu Đvt 2022 2023 2024 2025 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:      

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

Lần 1,13 0,85 1,19 1,88 

 Hệ số thanh toán nhanh: 
TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 0,11 0,06 0,34 0,36 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:      

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 62,4 89,8 69,3 45,21 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 166,2 880,08 226,2 82,5 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:      

 Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

vòng 5,08 4,64 4,24 4,19 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 326,5 297,21 285 299,82 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:      

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  
thuần 

% (5,15) (9,76) 7,7 8,33 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

% (44,72) (284,37) 71,6 45,56 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % (16,8) (29,02) 21,96 24,96 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

% (5,13) (10,28) 6,63 8,66 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % (51,21) (84,72) 75,2 87,91 

 
 
 
 
Cổ phần:  

 Vốn điều lệ của Công ty: 40.000.000 đồng 

 Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco: 4.000.000 cổ phần 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành:   4.000.000 cổ phần 

 Loại cổ phần đang lưu hành:    Cổ phần phổ thông 

 Cổ phiếu quỹ: Không 
 Cơ cấu cổ đông:  

     Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 cổ đông của công ty chủ yếu là cổ 
đông trong nước chiếm 98,24%. Trong đó cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Khoáng 
sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.  

 
Cơ cấu cổ đông tại ngày 26/03/2025 

 

STT Nội dung Số lượng cổ 
đông 

Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Trong nước 481 3.929.700 98,24% 

 Tổ chức 3 2.064.600 52,54% 

 Cá nhân 478 1.865.100 47,46% 

2 Nước ngoài 8 70.300 1,76% 

 Tổ chức 1 800 1,14% 

 Cá nhân 7 69.500 98,96% 

3 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 

Tổng cộng 489 4.000.000 100% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 
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Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

 

STT Cổ đông ĐKKD Địa chỉ 
Cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 

1 

Tổng công ty 
Khoáng sản và 
Thương mại Hà 
Tĩnh – CTCP 

3000310977 

Số 02 đường Vũ 
Quang, Phường 
Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

2.051.000 51,28% 

Cộng   2.051.000 51,28% 

 
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không 
Cổ phiếu quỹ: Trong năm 2025, Công ty không có sự mua bán và giao dịch về cổ 
phiếu quỹ. 
 

 
 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 26/03/2025

Tổ chức trong nước

Cá nhân trong nước

Tổ chức nước ngoài

Cá nhân nước ngoài
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BÁN GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước So sánh 
2025 
/2024 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 
cấp DV 

422.346.636.370 390.737.759.000 108,1 % 

Giá vốn hàng bán 373.858.456.073 349.900.610.891 106,8 % 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
DV 

48.488.180.297 40.837.148.109 118,7 % 

Doanh thu hoạt động tài chính 185.969.993 15.254.443 1.219,1 % 

Chi phí tài chính 482.082.006 2.306.983.601 20,9 % 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 482.082.006 2.306.983.601 20,9 % 

Chi phí bán hàng 2.602.088.740 2.466.077.240 105,5 % 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.014.771.884 6.278.938.119 143,6 % 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

36.575.207.660 29.800.403.592 122,7 % 

Thu nhập khác 418.597.000 405.012.000 103,4 % 

Chi phí khác 6.541.220 101.318.344 6,5 % 

Lợi nhuận khác 412.055.780 303.693.656 135,7 % 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36.987.263.440 30.104.097.248 122,9 % 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.821.962.280   

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

35.165.301.160 30.104.097.248 116,8 % 

 
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Tình hình tài sản 
 

 
 

TT Chỉ Tiêu Đvt Năm 
2021 

Năm 
2022 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

1 Doanh thu Tr.đ 400.517 398.115 347.116 390.738 422.346 

2 Lợi nhuận sau 
thuế 

Tr.đ 8.649 (20.483) (33.887) 30.104 35.165 

3 Thu nhập BQ Tr.đ 8,780 9,054 8.907 10.000 11.720 

4 Tổng tài sản Tr.đ 142.802 121.931 116.792 137.068 140.864 

5 Vốn chủ sở hưu Tr.đ 72.342 45.804 11.917 42.021 77.186 

6 Vốn điều lệ Tr.đ 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

7 Cổ tức % 10%     

8 Tổng đàn nái Con 3.800 3.500 3.500 3.500 3.500 

9 Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 

 2.162 (5.120) (8.472) 7.526 8.791 

Chỉ tiêu Đvt 2024 2025 SS (%) 
2025/2024 

Tổng tài sản Đồng 137.067.715.656 140.864.498.919 102,8 % 
Tài sản ngắn hạn Đồng 113.706.482.076 119.412.997.814 105 % 

Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

Đồng 16.884.200.579 4.753.324.993 28,2 % 

Các khoản phải thu ngắn hạn Đồng 14.638.467.777 6.567.286.300 44,9 % 

Hàng tồn kho Đồng 81.737.071.541 96.430.721.144 118 % 

Tài sản dài hạn Đồng 23.361.233.580 21.451.501.105 91,8 % 

Tài sản cố định Đồng 13.839.873.921 11.074.310.459 80 % 

Tài sản dài hạn khác Đồng 8.631.668.659 9.439.074.646 109,4 % 
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Tình hình nợ phải trả 
 

TT Chỉ tiêu Đvt 2024 2025 SS (%) 
2025/2024 

 Nợ phải trả Đồng 95.046.957.301 63.678.439.404 67 % 
1 Nợ ngắn 

hạn 
Đồng 95.046.957.301 63.678.439.404 67 % 

2 Nợ dài hạn Đồng 0 0  

 
Các khoản nợ phải trả giảm so với năm 2024 là 33%. Cơ cấu nợ phải trả là nợ ngắn 
hạn. 
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Tại Đại hội đồng CĐ thường niên 2025, Công ty đã dự báo những khó khăn của 

ngành chăn nuôi, đưa ra các giải pháp, các mũi nhọn triển khai ngay từ đầu năm. 
1. Công tác quản trị điều hành: 
- Công ty đã đưa ra 4 mũi nhọn trọng tâm và 8 giải pháp để thực hiện kế hoạch 

SXKD năm 2025. Sơ kết 6 tháng, đã đánh giá và bổ cứu các biện pháp để thực hiện 
4 mũi nhọn trong 6 tháng cuối năm 2025. 

- Phân công nhiệm vụ ban điều hành, giao khoán chỉ tiêu, cơ chế khen thưởng, 
giao chịu trách nhiệm cá nhân chịu trách nhiệm tại đơn vị; các đơn vị, phòng xây 
dựng kế hoạch thực hiện từng tháng, cả năm và quyết liệt điều hành thực hiện, phát 
huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cốt cán trong thực hiện cơ bản các nhiệm vụ đẫ 
đề ra. 

- Thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm hội họp; tác nghiệp, điều hành qua 
nhóm zalo; duy trì chế độ chào cờ gắn đối thoại với người lao động... đảm bảo chế 
độ thông tin 2 chiều, xử lý nhanh những vướng mắc phát sinh liên quan đến SXKD, 
NLĐ, vì vậy, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng và ANTT. 

2. Công tác tổ chức sản xuất: 
2.1. Mũi nhọn thứ nhất, An toàn dịch bệnh: 
- Xác định đây là yếu tố quyết định sự tồn tại của Công ty, là nhiệm vụ xuyên 

suốt, không thể lơ là. Công ty đã giao Hội đồng kỷ thuật đánh giá tình hình dịch tễ, 
rà soát, hoàn thiện Quy trình an toàn sinh học, phương án chống dịch, ưu tiên nguồn 
lực và tăng cường kiểm soát. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phương án ứng phó với 
tình huống xấu xảy ra. Qua thực tiễn, đội ngũ kỹ thuật có thêm kinh nghiệm, kỹ năng 
nghề nghiệp. 

- Năm 2025, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, đặc biệt sau bão, 
lũ. Trước tình hình đó, Công ty đã bám sát các chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, 
Tổng công ty, triển khai phòng chống dịch cấp độ đặc biệt. Thực hiện cấm trại 100%, 
cách ly triệt để các công đoạn. 

- Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp: đầu tư nguồn lực; vận động, động 
viên và chăm lo người lao động, phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ cốt 

CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 
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cán và NLĐ bám trại, bám chuồng, thực hiện PT “chống dịch như chống giặc” trước 
áp lực, uy hiếp. 

2.2. Mũi nhọn thứ hai: Đầu tư sâu công tác quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm và công tác giống: 

- Ngay từ đầu năm, Hội đồng kỷ thuật đưa ra các giải pháp thực hiện mũi nhọn 
“ tập trung vào chiều sâu công tác kỹ thuật, công tác giống”: nâng chất lượng đàn 
giống; rà soát, sửa đổi, xây dựng lại định mức KTKT, quy trình sử dụng phù hợp với 
thực tế, nhằm tăng sức đề kháng, nâng tốc độ tăng trưởng của con lợn, nâng cao 
được số con cai sữa/nái. Kết quả năm 2025 các chỉ tiêu kỷ thuật đạt và vượt so với 
KH: Số con CS/nái=10,73, tăng 5,2%/KH, tương ứng với 0,53 con/nái/ lượt đẻ; Tỷ 
lệ chết, LT lợn giống thương phẩm là 2,51% giảm 16,3% so với KH; Đặc biệt là 
công tác lai tạo giống tiếp tục được nâng cao, trong năm đã sản xuất phục vụ nội bộ 
và xuất bán được 3.834 con lợn hậu bị cấp bố mẹ (tuy nhiên,  quý 4 thị trường khó 
khăn, đang bị tồn kho 1.200 con, nên không đạt KH đề ra). 

- Hội đồng kỷ thuật, các Tổ kỹ thuật thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên môn nền 
nếp,    đưa ra các giải pháp đồng bộ để khắc phục các vấn đề tồn tại phát sinh: nâng 
cao sức khỏe toàn đàn; chất lượng, trọng lượng lợn 21, 63 ngày và lợn thương phẩm; 
nâng cao kỹ năng thăm khám, theo dõi diễn biến sức khỏe đàn lợn hàng ngày; lấy 
mẫu tầm soát, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời. Nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật, tăng 
số con cai sữa/nái đạt trên 10,5 con, giảm tỷ lệ chết loại thải ở lợn 63 ngày tuổi. 

2.3. Mũi nhọn thứ ba: Tăng cường công tác quản lý, cắt giảm giá thành : 
Mũi nhọn này được Công ty quyết liệt thực hiện đồng bộ với các giải pháp như: 
- Xây dựng, ban hành quy trình định mức sử dụng thức ăn bằng việc đưa vào sử 

dụng kéo dài các dòng TĂGS tốt nên đã đưa được ADG lợn thương phẩm từ mức 
720g/ngày lên 741g/ngày. Tương ứng năm 2025 đã tăng trọng lượng lợn thương 
phẩm xuất bán được 122.931 kg, tương ứng với giá trị 7,450 tỷ đồng. 

- Tập trung vào các giải pháp kỹ thuật để lấy đối tượng lợn nhỏ, nên số con cai 
sữa/ nái đạt 10,73 con/nái, tương ứng tăng thêm với 0,53 con/nái/ lượt đẻ (nên sản 
lượng lợn con 21 ngày năm 2025 tăng 3.963 con so với KH). Sản lượng vượt trên 
nếu tính theo giá thành sản xuất đã làm lợi 5,3 tỷ đồng. 
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- Thực hiện quy trình mua hàng hóa bằng việc phát thư mời chào giá gửi tới các 
nhà cung cấp có năng lực với các tiêu chí lựa chọn: chất lượng sản phẩm, giá cạnh 
tranh, chương trình hỗ trợ và hạn mức tín dụng mua hàng (giảm được 70% chi phí 
lãi vay so với năm 2024 tương ứng với số tiền 1,6 tỷ đồng). 

- Nguồn vốn sản xuất khó khăn, Công ty đã thực hiện đàm phán các nhà cung 
cấp: hỗ trợ tín dụng mua hàng với tổng số tiền là 40 tỷ đồng. 

- Công tác quản lý được bổ cứu phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, tăng 
cường phát huy vào trò kiểm soát của Tổ kiểm soát QT 08/QT-KSNB cả trong lĩnh 
vực ĐM KTKT và Công tác phòng chống dịch. Các tổ: Tổ QLMMTB, Tổ bán hàng 
hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ và đã được giải thể, chuyển giao cho 
các phòng chuyên môn, phù hợp với điều kiện hiện tại. 

2.4. Mũi nhọn thứ 4: Xây dựng môi trường sản xuất, làm việc an toàn, thân 
thiện, bền vững, chăm lo đời sống NLĐ: 

- Từ đầu năm 2025, duy trì việc làm, thu nhập cho Người lao động; khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua với số tiền 1,033 tỷ đồng (Chưa 
tính khen thưởng cuối năm 2025). Chi tiền lễ 8/3, 30/4, 2/9, 20/10 cho NLĐ số tiền 
324,7 triệu đồng. Từ tháng 9/2025 nâng mức tiền lương đóng BH cho toàn thể 
CBCNV(100 người), nâng mức đóng từ 5%, 10% và 15%; nâng suất ăn từ 60.000 
đ/người/ngày lên 75.000 đ/người/ngày. Tổ chức cho NLĐ đi du lịch tại Ninh Bình 
với số tiền là 514 triệu đồng; thưởng các cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm đi nghỉ 
dưỡng tại Thiên Cầm. Trong giai đoạn PCD cấp độ đặc biệt, chỉ trả thêm phụ cấp 
cấm trại 1 triệu đồng/người/tháng, chi trả thêm công thời gian 500 triệu đồng. 

- Nâng cao thu nhập cho NLĐ, thu nhập tiền lương BQNLĐ đạt 11,712 triệu 
đồng/ng/tháng tăng 9,5 % so với KH và 17,1 % cùng kỳ 2024. Đóng các loại BH 
cho NLĐ với số tiền 2,15 tỷ đồng. Tính tổng thu nhập (bao gồm lương, phụ cấp, bảo 
hiểm, tiền ăn, thưởng, lương tháng 13) thì BQ đạt 16.999.000 đ/người/ tháng. 

- Đầu tư sửa chữa khu sinh hoạt cho CBCNV tại các đơn vị với số tiền hơn 500 
triệu đồng; các hoạt động xanh, sạch, đẹp; cải thiện bữa ăn cho NLĐ. 

- Cử 02 cán bộ đi học trung cấp lý luận; bố trí cho đội ngũ kỹ thuật tham gia 
các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức ngắn ngày; bổ nhiệm 02 PGĐ TT; 01 PCT 
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HĐKT chuyên trách MMTB và điện, 07 tổ trưởng, tổ phó luân chuyển 12 lượt lao 
động. 

3. Về công tác thị trường: Xác định thị trường quyết định sản xuất, BĐH đã 
đưa ra chủ trương phát triển thị trường; khuyến khích, giữ chân khách hàng (từ cuối 
năm 2024, đã mở rộng khách hậu bị và giống thương phẩm). Thực hiện chủ trường 
giữ khách hàng truyền thống tại Nghệ An và Hà Tĩnh; Công tác bán hàng chuyên 
nghiệp hơn, đảm bảo theo kế hoạch; cơ bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đặc 
biệt, 6T cuối 2025 thị trường gặp khó khăn, đã linh hoạt trong việc xuất bán lợn 
giống thương phẩm nhằm giảm lỗ và có chuồng để tiếp tục nuôi lợn thương phẩm 
tránh, đảm bảo quy trình chu chuyển đàn tại trại nái. 

4. Công tác đầu tư: Công ty tập trung nguồn lực công tác sửa chữa, nâng cấp 
chuồng trại, hạ tầng, MMTB theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt: Tại TT Kỳ 
Phong: hệ thống khung chuồng lợn nái đẻ, nái mang thai, hệ thống dập mùi; Tại TT 
Thạch Vĩnh: Thay thế bạt trần, bạt biên... ; hơn 3,4 tỷ đồng. Làm việc với các cá 
nhân, hộ vệ tinh để nâng cấp chuồng, xây mới đến nay đã mở mới được 5 hộ với quy 
mô 4.500 con/ lứa bằng hình thức gia công, thuê. Số tiền đã chi tạm ứng, trả trước 
là 1,350 tỷ đồng.  

5. Công tác quản lý hành chính: Chế độ hội họp, sinh hoạt và thông tin từng 
bước nền nếp. Duy trì chế độ đối thoại với NLĐ đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều 
và giải quyết những vấn đề phát sinh trong SX, trong sinh hoạt). 

6. Công tác ATLĐ, ANTT – ATXH; ATLĐ, ATGT: chuẩn hóa hệ thống điện, 
MMTB, an toàn LĐ; triển khai thực hiện tốt các quy định về đơn vị an toàn làm chủ, 
“3 không” và thực hiện các quy định pháp luật về ANTT, ATXH, An ninh mạng; 
ATGT, Tháng ATVSLĐ. Vì vậy, đảm bảo an toàn về người và giữ vững ANTT tại 
đơn vị. 

7. Hoạt động đoàn thể, từ thiện xã hội, chung tay XDNTM:  
- Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn TN hoạt động theo 

điều lệ và chỉ đạo của cấp trên. Tạo tinh thần, khí thế trong đoàn viên, đồng hành 
chống dịch, tích cực SXKD, tham gia tích cực các phong trào thi đua, phong trào 
TDTT tại đơn vị và tham gia đạt giải cao tại TCT.  
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- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại các địa phương, trọng điểm tại xã 
Kỳ Xuân, xã Toàn Lưu: Hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 5, số 10 (46,5 triệu 
đg); 06 máy phun khử trùng, 100 lít hóa chất khử khuẩn (40 triệu đg); tặng quà Tết 
các gia đình khó khăn, chính sách,số tiền 22,8 triệu đg;  tặng 60 suất quà trị giá 30 
triệu đồng nhân ngày 27/7; Hỗ xây dựng NTM số tiền 70 triệu động 

 
 
 
 
 KẾ HOẠCH NĂM 2026: 

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Ghi chú 

1 Tổng đàn nái Con 3.000  
2 Doanh thu Triệu đồng 360.000  
3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 38.000  

4 TN BQ NLĐ Ng.đ/ng/tháng 12.000  

 
 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Công ty xác định tiếp tục thực hiện 4 mũi nhọn trọng tâm trong quản trị, điều 

hành và tổ chức thực hiện: an toàn dịch bệnh; đầu tư sâu công tác kỹ thuật; tăng 
cường công tác quản lý, cắt giảm giá thành; xây dựng môi trường làm việc và nâng 
cao đời sống người lao động. 

1. Về công tác phòng chống dịch: Tập trung, ưu tiên tối đa nguồn lực: con người, 
vật tư... cho phòng chống dịch; rút kinh nghiệm thực tế công tác phòng chống dịch 
và xác định kịch bản: mầm bệnh sát ngay cửa chuồng để đưa xây dựng phương án 
PCD từ trong ra ngoài. Đồng thời, xây dựng lại quy trình PCD, ATSH. Bám sản 
xuất, bám quy trình, nắm tình hình dịch tễ để phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly 
dập dịch nhanh, đặc biệt DTCP, LMLM và tại xanh, PED. Đầu tư sửa chữa chuồng 
trại, các lỗ hổng trong PCD. 

2. Về mũi nhọn đầu tư sâu công tác kỹ thuật: Đánh giá tình hình dịch tễ, đầu tư 
hàm lượng kỹ thuật để xây dựng định mức KTKT theo hướng chú trọng quy trình 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
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chăn nuôi, ATSH, ưu tiên vaxin phòng, hạn chế tối đã kháng sinh đáp ứng Luật Chăn 
nuôi, tăng số con cai sữa/nái; cải thiện chất lượng lợn, trọng lợn giống 21, 63 ngày 
tuổi; giảm tỷ lệ loại thải các đối tượng lợn và hạ giá thành SX; Với cơ sở chăn nuôi, 
quy mô con giống hiện tại, xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết ngay từ đầu năm, 
BĐH giao khoán đơn vị với yêu cầu: nâng cao tỷ lệ nái hữu dụng; nâng cao các chỉ 
tiêu kỹ thuật và chất lượng lợn các đối tượng; chuẩn hóa quy trình SX giống đáp ứng 
yêu cầu khách hàng theo chiến lược phát triển các dòng sản phẩm chủ lực; Xây dựng 
PA trình cấp có thẩm quyền để chuyển đổi công năng và tăng quy mô đàn nái lên 
2.400 nái, giảm quy mô HB-TP tại TTKP và hợp tác phát triển, mở rộng quy mô. 

3. Về mũi nhọn công tác quản lý: Rà soát, cải tiến hệ thống quy chế quản lý nội 
bộ, các quy trình mua hàng, bán hàng; các công đoạn, tại các đơn vị, các nguồn phát 
sinh chi phí, định mức KTKT để điều chỉnh theo hướng đúng quy định pháp luật, dễ 
làm, dễ quán lý và hiệu quả. Thực hiện chủ trương giao khoán đến tận tổ, bộ phận. 
Thực hiện chuyên đề 2026: Quản lý giá thành sản xuất. Thực hiện chương trình tiết 
kiệm trọng tâm: chỉ tiêu kỹ thuật; MMTB-điện và chi phí phát sinh. Thực hiện chính 
sách ưu tiên và phát triển thị trường, mở rộng khách hàng nhỏ để tiêu thụ sản lượng 
lợn hậu bị, lợn giống thương phẩm, không để bị động, dẫn đến tồn kho làm ách tắc 
cho sản xuất, giảm hiệu quả kinh doanh. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án 
huy động vốn phục vụ sản xuất, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, tăng hiệu quả 
KD, giảm áp lực tài chính, lãi vay, đáp ứng sản xuất, PCD và công tác tái đầu tư 
nâng cấp, mở rộng. Thực hiện nghiêm, kịp thời công tác thông tin, điều hành, quản 
lý hành chính, giám sát chặt việc thực hiện các VB theo tiến độ đã quy định; thực 
hiện chuẩn mực văn hóa Mitraco, tác phong lề lối, thái độ và kỷ luật làm việc. Xây 
dựng môi trường làm việc hiệu lực, hiệu quả, tôn trọng lẫn nhau vì uy tín Công ty. 
Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, KHCN vào quản lý, sản xuất và 
điều hành (HĐKT chủ trì). 

4. Về xây dựng môi trường làm việc và nâng cao đời sống NLĐ: Thực hiện 
chuyên đề: nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất và PCD.Phòng 
TC chủ trì. Giao việc cho cán bộ trẻ, có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục 
luân chuyển đơn vị – đơn vị - văn phòng để thử thách, thay đổi và phát huy thế mạnh; 
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đồng thời để tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ phục vụ sự phát triển; miễn nhiệm đối 
với cán bộ năng suất thấp, thiếu ý thức trách nhiệm, kỷ luật; Tập trung công tác đào 
tạo tại chỗ, gửi cán bộ đi đào tạo. Xây dựng lại đơn giá tiền lương, trả lương theo vị 
trí việc làm, theo hướng nâng tối thiểu 10% và khuyến khích NLĐ; Thực hiện tăng 
chế độ phụ cấp, an sinh và nâng cao đời sống, thu nhập NLĐ. Đầu tư, nâng cấp các 
điều kiện sinh hoạt, ăn ở và làm việc tại các đơn vị; Chuẩn hóa hệ thống MMTB, 
điện và các yêu cầu về ATLĐ (HĐKT); Vận hàng các hạng mục, công trình xử lý 
môi trường chăn nuôi; các quy định vệ sinh môi trường trong sản xuấ, sinh hoạt tại 
các đơn vị. Thực hiện hoàn thành công tác đầu tư hoàn trả tại TTTV theo chủ trương 
đã được phê duyệt 

 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

Trụ cột Môi trường: Tập trung vào các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi 
trường trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi, xử lý chất thải, và 
tiết kiệm năng lượng. 

Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch thông tin, và 
xây dựng chiến lược phù hợp với xu hướng bền vững. 

Trụ cột Xã hội: Đảm bảo an toàn lao động, chính sách cho nhân viên và phát 
triển kinh tế địa phương. 
 Mức lương bình quân qua các năm: 

NĂM ĐƠN VỊ TÍNH LƯƠNG BÌNH QUÂN 
2014 Đồng/người/tháng 6.830.000 

2015 Đồng/người/tháng 7.350.000 

2016 Đồng/người/tháng 7.650.000 

2017 Đồng/người/tháng 6.450.000 

2018 Đồng/người/tháng 6.840.000 
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2019 Đồng/người/tháng 7.096.500 

2020 Đồng/người/tháng 8.484.000 

2021 Đồng/người/tháng 8.780.000 

2022 Đồng/người/tháng 9.054.000 

2023 Đồng/người/tháng 8.097.000 

2024 Đồng/người/tháng 10.000.000 

2025 Đồng/người/tháng 11.720.000 

   

 
 
 
 
 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường: 
Hoạt động SXKD năm 2025 mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng đã là cố 

gắng lớn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tiếp tục diễn biến hết sức 
phức tạp, lây lan trên diện rộng, nhiều trang trại phải dừng sản xuất thì Công ty vẫn 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng sản lượng cho thị trường xuất bán. 
 Về công tác quản trị nhân sự: 

Về nhân sự Hội đồng quản trị: Hiện nay HĐQT Công ty có 05 thành viên. 
Về Ban điều hành: Mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, nguồn vốn… Tuy 

nhiên, Ban điều hành đã tập trung làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho các đầu mối, 
nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn lợn. 
 Về công tác an toàn dịch bệnh: 

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao nhưng Công ty 
đã triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa và luôn ưu tiên cho phòng chống dịch. 
Vì vậy sức khỏe của đàn lợn luôn ổn định và không làm bùng phát dịch bệnh. 

 

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiếp tục chú trọng công tác giám 
sát tuân thủ các chỉ đạo điều hành, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ 
đạo của HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách 
nhiệm. HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành theo quy định tại Điều lệ, Quy 
chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, và các quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT, 
của Giám đốc Công ty. Theo yêu cầu của HĐQT, Ban Điều hành đã hoạch định, xây 
dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo 
HĐQT các kết quả thực hiện, cũng như những tồn tại, vướng mắc và đề xuất để 
HĐQT xem xét xử lý, điều chỉnh phù hợp 

Kết quả giám sát cho thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiệm vụ được 
giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng 
thời bám sátthực tiễn, linh hoạt trong công tác điều hành, phù hợp với biến động thị 
trường nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.  

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp của Ban điều hànhvì sự ổn định, an 
toàn và phát triển bền vững của Công ty. 

 
 
 
 

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Ghi chú 

1 Tổng đàn nái Con 3.000  
2 Doanh thu Triệu đồng 360.000  
3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 38.000  

4 TN BQ NLĐ Nghìn.đ/ng/tháng 12.000  

 

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

 
 
 
 
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 
Hiện nay HĐQT gồm có 05 thành viên 
 Ông Võ Văn Lưu     - Chủ tịch HĐQT 
 Ông Hồ Sỹ Huy Thảo   - Ủy viên HĐQT 
 Ông Hồ Văn Hưng    - Ủy viên HĐQT 
 Ông Nguyễn Hồng Hợp   - Ủy viên HĐQT 
 Ông Phạm Hồng Tài   - Ủy viên HĐQT độc lập 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
Với quy mô hiện tại, Công ty không thành lập các tiểu ban 
Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình công tác và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra 
việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều 
hành cho các quý tiếp theo. 

- HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công 
ty, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp, trao đổi, hỗ trợ Ban điều hành xử lý, tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, kịp thời đưa ra phương án, giải 
pháp phù hợp, nhờ đó các giải pháp, chiến lược đưa ra đều có tính khả thi góp phần 
duy trì hoạt động của Công ty trong thời kỳ hết sức khó khăn. 
 - Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, việc sử dụng vốn 
của công ty đúng mục đích, có hiệu quả. 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông: Võ Văn Lưu 4/4 100%  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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2 Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo 4/4 100%  

3 Ông: Nguyễn Hồng Hợp 4/4 100%  

4 Ông: Hồ Văn Hưng 4/4 100%  

5 Ông: Phạm Hồng Tài 4/4 100%  
 
CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 
 

TT 
Số Nghị quyết 
/ Quyết định 

Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 
thông 
qua 

1 03/NQ-HĐQT 27/2/2025 Nghị quyết HĐQT Kỳ họp quý 1/2025 100% 

2 04/QĐ-HĐQT 04/3/2025 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu Gói thầu 01.XLTB. Thi công Hệ 
thống xử lý nước thải và Hồ sinh học, 
Thuộc dự án: Dự án đầu tư điều chỉnh 
Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc. 

100% 

3 05/NQ-HĐQT 05/3/2025 

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 
Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco 
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025. 

100% 

4 08/NQ-HĐQT 08/4/2025 Nghị quyết HĐQT Kỳ họp quý 2/2025 100% 

5 16/NQ-HĐQT 18/4/2025 
V/v  bầu chủ tịch Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ 2025 – 2030 

100% 

6 17/NQ-HĐQT 30/5/2025 

Thông qua Phương án sử dụng vốn số 
2025/KHKD ngày 29/05/2025 do Ban 
Giám đốc lập, theo đó chấp thuận chủ 
trương về phương án vay vốn của 
Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam – CN Hà Tĩnh 

100% 
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7 18/NQ-HĐQT 12/6/2025 

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH 
Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị 
cung cấp dịch vụ: Soát xét báo cáo tài 
chính giữa niên độ cho kỳ từ 
01/01/2025 đến 30/06/2025 và kiểm 
toán báo cáo tài chính năm tài chính 
kết thúc ngày 31/12/2025 

100% 

8 20/NQ-HĐQT 15/7/2025 Nghị quyết HĐQT Kỳ họp quý 3/2025 100% 

9 21/QĐ-HĐQT 16/7/2025 

Quyết định về việc phê duyệt điều 
chỉnh dự toán xây dựng công trình 

Dự án đầu tư điều chỉnh Trang trại 
chăn nuôi lợn siêu nạc. 

100% 

10 22/QĐ-HĐQT 21/7/2025 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng 
thanh lý hợp đồng Trại nái Sơn Long 

100% 

11 24/NQ-HĐQT 28/8/2025 
Thông qua chủ trương, phương án 
thanh lý trại nái Sơn Long 

100% 

12 25/QĐ-HĐQT 24/9/2025 

Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuộc Dự 
án đầu tư điều chỉnh Trang trại chăn 
nuôi lợn siêu nạc 

100% 

13 27/NQ-HĐQT 26/9/2025 
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ 
nhiệm cán bộ 

100% 

14 28/QĐ-HĐQT 26/9/2025 
V/v miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công 
ty 

100% 

15 29/QĐ-HĐQT 26/9/2025 V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty 100% 

16 30/QĐ-HĐQT 26/9/2025 
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị 
Công ty 

100% 

17 32/NQ-HĐQT 29/10/2025Nghị quyết HĐQT Kỳ họp quý 4/2025 100% 
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18 33/QĐ-HĐQT 4/11/2025 

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu 
03.XL. Thi công San nền, Cổng, hàng 
rào thuộc Dự án đầu tư điều chỉnh 
Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc 

100% 

19 34/QĐ-HĐQT 21/11/2025
Về việc cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài 

100% 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
 
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia tất cả các cuộc họp và giải quyết các 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Thành viên HĐQT độc lập đã đóng 
góp những ý kiến quý báu trên tinh thần độc lập, đóng góp vào sự phát triển của 
Công ty 
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty: Không 

 
 
 
 
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên 
 Ông: Phùng Văn Tân   - Trưởng Ban kiểm  soát 
 Ông: Nguyễn Đình Lục    - Thành viên Ban kiểm soát 
 Bà: Võ Thị Hoa     - Thành viên Ban kiểm soát  

Hoạt động của Ban kiểm soát 
Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau: 

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2025 và phân công nhiệm 
vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát Công ty. 

- Tham gia các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị. 
- Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc, báo cáo tài chính của công ty hàng quý, 
6 tháng và năm 2025: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình 

BAN KIỂM SOÁT 
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hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo 
cáo. 

- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài 
chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực 
hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại 
Công ty.  

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 
2025. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY phát 
hành. 

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ 
Công ty. 

Qua kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đều có Báo cáo kết quả kiểm soát và đã 
có ý kiến góp ý với HĐQT,Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành. Nhìn 
chung, công tác điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc đều tuân thủ đúng theo Điều 
lệ Công ty, các quy tắc, quy chế chung và Pháp luật của Nhà nước. 

 
 Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

T
T Thành viên BKS Chức vụ 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Ông: Phùng Văn Tân Trưởng 
BKS 

04/04 100%  

2 Ông: Nguyễn Đình Lục Thành viên 
BKS 

04/04 100%  

3 Bà: Võ Thị Hoa 
Thành viên 

BKS 
04/04 100%  
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
 
 
 
TT  Quỹ lương, thù lao Ghi chú 

Diễn giải Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 

Số 
lượng 
người 

Mức chi thực tế 

1 Chủ tịch HĐQT 72.000.000 01 72.000.000  

2 Ủy viên HĐQT 192.000.000 04 192.000.000  

3 Trưởng BKS 48.000.000 01 48.000.000  

4 Thành viên BKS 60.000.000 02 60.000.000  

5 Thư ký HĐQT 24.000.000 01 24.000.000  

 Cộng 396.000.000 09 396.000.000  

 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  Không  
Hợp đồng hoặc giao dich với cổ đông nội bộ: Không 
Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty luôn tuân thủ và thực 
hiện đúng theo quy định pháp luật, quy chế nội bộ về quản trị công ty, đồng thời 
xem xét các thông lệ tốt về quản trị để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp 
và mang lại hiệu quả thực tế. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIAO DỊCH, THÙ LAO, LƯƠNG 
THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Năm 2025 

 
Phần thuyết minh Báo cáo tài chính đã công bố tại 

ngày 20/03/2026 tại website: 
www.channuoimitraco.com.vn  
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